
Phụ lục 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI SƠN LA NĂM 2022 

Stt Đơn vị Họ và tên Chức vụ 
Số điện 
thoại Email 

  CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH        

1 Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Huy Anh Chánh Văn phòng 0914 648 999 anhnh.vpubnd@sonla.gov.vn 

2 Sở Tư pháp Trần Thị Minh Hòa Giám đốc 0904 001 272 Hoaubndsl2gmail.com 

3 Sở Nội vụ Lương Thị Như Hoa Giám đốc 02123 758889 hoaltn.snv@sonla.gov.vn 

4 Sở Ngoại vụ Nguyễn Văn Chiến Giám đốc 0367 558 246 chiennv.sngv@sonla.gov.vn 

5 Sở Lao Động TB&XH Nguyễn Tuấn Anh  Giám đốc 0984 738 989 anhnt.sldtbxh @sonla.gov.vn 

6 Sở Khoa học và Công nghệ Lưu Bình Khiêm  Giám đốc 0912 257 347 khiemlb.skhcn@sonla.gov.vn 

7 Sở Giao thông vận tải Đào Tài Tuệ Giám đốc 0946 676 688 Tuedt.sgtvt@ sonla.gov.vn 

8 Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Huy Hoàng Giám đốc 0913 252 103  hoang.nguyenhuysl@gmail.com 

9 Sở Công Thương Phạm Thị Doan  Giám đốc 0976 898 988 Doanpt.sct@sonla.gov.vn 

10 Sở Xây dựng Hà Ngọc Chung Giám đốc 0912 456 333 Chunghn.sxd@sonla.gov.vn 

11 Sở Y tế Trần Đắc Thắng Giám đốc 0912 394 737 thangtd.syt@sonla.gov.vn 

12 Sở Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Đắc Tĩnh Giám đốc 0984 371 729 Tinhnd@ sonla.gov.vn 

13 Sở Nông Nghiệp và PTNT Hà Như Huệ Giám đốc 0961 571 968 Huehn.snnptnt@sonla.gov.vn 

14 Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Minh Tiến Giám đốc 0912 424 773 tiennm.skhdt@sonla.gov.vn 

15 Sở Tài nguyên và Môi Trường Phùng Kim Sơn  Phó Giám đốc phụ trách 0982 011 269 phungkimson@gmail.com 

16 Sở Tài Chính  Nguyễn Đức Thành Giám đốc   0904 492 225 thanhnd.stc@sonla.gov.vn 

17 Sở Văn Hóa Thể thao Du lịch Hoàng Ngân Hoàn Giám đốc 0984 474 066 hoanhn.svhttdl@sonla.gov.vn 

18 Ban Quản lý Các khu Công nghiệp  Bùi Văn Mẫn Trưởng Ban   0913 021 938 manbv.bqlckcn@sonla.gov.vn 

19 Ban Dân tộc Đinh Trung Dũng  Trưởng Ban   0333 099 599 Dungdt.bdt@sonla.gov.vn 



  CÁC CƠ QUAN NN, ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC       

1 Công an tỉnh Nguyễn Ngọc Vân Giám đốc 0913 282 728 vannn.cat@sonla.gov.vn 

2 Thanh tra tỉnh Nguyễn Minh Hòa Chánh Thanh tra 0912 449 155 hoanm.thanhtra@sonla.gov.vn. 

3 Bảo hiểm xã hội tỉnh Thiều Quang Ngãi Giám đốc 0983 327 864 ngaitq@sonla.vss.gov.vn 

4 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tô Quang Hanh  Chỉ huy trưởng  0983 574 538    

5 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Văn Lập  Chính ủy  0965 462 666  
tuyenhuanbienphongsonla@gmail.co
m 

6 Kho Bạc nhà nước tỉnh Đặng Hồng Quang Giám đốc 0913 252 419 quangdh@vst.gov.vn 

7 Ngân hàng Nhà nước tỉnh Trịnh Công Văn  Giám đốc 0856 555 556 Van.trinhcong@sbv.gov.vn 

8 Cục Quản lý thị trường tỉnh Lừơng Văn Thịnh Cục trưởng 0967 661 968 thinhlv@dms.gov.vn 

9 Tòa án Nhân dân tỉnh  Nguyễn Minh Hải Chánh án 0915 607 828 
nguyenminhhaitoaansonla@gmail.co
m 

10 Cục Thống kê tỉnh Ngô Thị Thu Cục trưởng 0912 792 313 ntthusla@gso.gov.vn 

11 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nguyễn Ngọc Hải Cục trưởng 0912 416 659 hainn.sla@moj.gov.vn 

12 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phùng Mạnh Hùng Viện trưởng 0356 757 999 Phunghungvkssl@gmail.com 

  CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ       

I THÀNH PHỐ SƠN LA         

1 UBND thành phố Đỗ Văn Trụ Chủ tịch 0912 456 365 trudv.thanhpho@sonla.gov.vn 

2 UBND phường Chiềng An Quàng Văn Cương Chủ tịch 0387 849 372  cuong70.thanhpho@sonla.gov.vn 

3 UBND phường Chiềng Cơ Nguyễn Văn Công Chủ tịch 0916 940 088  congnv.thanhpho@sonla.gov.vn 

4 UBND phường Chiềng Lề Lê Mạnh Hiếu Chủ tịch 0889 983 818  hieulm.thanhpho@sonla.gov.vn 

5 UBND phường Chiềng Sinh Nguyễn Hồng Giang Chủ tịch 0974 053 899  giangnh.thanhpho@sonla.gov.vn 

6 UBND phường Quyết Thắng Đèo Văn Phong Chủ tịch 0915 319 697  phongdv.thanhpho@sonla.gov.vn 

7 UBND phường Quyết Tâm Dương Đức Toàn Chủ tịch 0977 661 944 toandd1.thanhpho@sonla.gov.vn 

8 UBND phường Tô Hiệu Phạm Thị Liên Chủ tịch 0787 183 868  lienpt.thanhpho@sonla.gov.vn 



9 UBND xã Chiềng Đen  Cà Văn Long Chủ tịch 0392 324 675  longcv.thanhpho@sonla.gov.vn 

10 UBND xã Chiềng Ngần Cà Văn Yêu Chủ tịch 0358 773 175 yeucv.thanhpho@sonla.gov.vn 

11 UBND xã Chiềng Xôm  Lèo Văn Hưởng Chủ tịch 0346 309 912  huonglv.thanhpho@sonla.gov.vn 

12 UBND xã Chiềng Cọ Tòng Thị Bó Chủ tịch 0968 063 829  botv.thanhpho@sonla.gov.vn 

13 UBND xã Hua La Quàng Văn Biu  Chủ tịch 0355 509 209  biuqv.thanhoho@sonla.gov.vn 

II HUYỆN MƯỜNG LA         

1 UBND huyện Nguyễn Văn Bắc Chủ tịch 0967 562 526 bacnv.muongla@sonla.gov.vn 

2 UBND xã Chiềng Muôn Lò Văn Vẽ Chủ tịch 0335 886 399 lovanve.chiengmuon@gmail.com 

3 UBND xã Chiềng San Lò Văn Hặc Chủ tịch 0366 704 381 lovanhac1981@gmail.com 

4 UBND xã Chiềng Lao Cà Văn Dưỡng Chủ tịch 0335 727 388 cavanduong@gmail.com 

5 UBND xã Chiềng Công Mùa A Lụ Chủ tịch 0972 096 284  luchiengcong@gmail.com 

6 UBND xã Hua Trai Lò Văn Tiển  Chủ tịch 0396 613 955 Lotien999@gmail.com 

7 UBND xã Tạ Bú Lò Văn Bước Chủ tịch 0386 803 092 tienbuoc1984@gmail.com 

8 UBND thị trấn Ít Ong Trần Hải Sơn Chủ tịch 0816 711 999 sonth.muongla@sonla.gov.vn 

9 UBND xã Nậm Giôn Quàng Thị Biệt Chủ tịch 03820 820 300 bietquang@gmail.com 

10 UBND xã Nặm Păm Cà Văn Hùng Chủ tịch 0816 711 999 hungcv.muongla@sonla.gov.vn 

11 UBND xã Mường Chùm Lò Văn Dong Chủ tịch 0334 099 852 lovandongct@gmail.com 

12 UBND xã Chiềng Hoa Nguyễn Đình Công Chủ tịch 0346 088 889 congmuongla@gmail.com 

13 UBND xã Ngọc Chiến Lò Văn Sây Chủ tịch 0839 363 575 vasaypctxa@gmail.com 

14 UBND xã MườngBú Cà Văn Dọn Chủ tịch 0987 498 546 donmb1976@gmail.com 

15 UBND xã Mường Trai Lèo Văn Cương Chủ tịch 0982 586 548 cuongctubmtr@gmail.com 

16 UBND xã Chiềng Ân Sùng A Tủa Chủ tịch 0853 965 810 sungtua1984@gmail.com 

17 UBND xã Pi Toong Lò Văn Phiêu Chủ tịch 0368 248 957 phieupt@gmail.com 

III HUYỆN VÂN HỒ         



1 UBND huyện Vân Hồ Nguyễn Hợp Cường Chủ tịch 0913 267 070 cuonggtsl@gmail.com 

2 UBND xã Vân Hồ Đặng Phi Hùng Chủ tịch 0963 199 168 dangphihungmc@gmail.com 

3 UBND xã Xuân Nha Đinh Thị Thu Chủ tịch 0969 274 147 thuxn2017@gmail.com 

4 UBND xã Chiềng Xuân Mùi Văn Thịnh Chủ tịch 0974 943 659 muithinhcx@gmail.com 

5 UBND xã Tân Xuân Nguyễn Văn Khảm Chủ tịch 0369 571 282 Nguyenkham976@gmail.com 

6 UBND xã Lóng Luông Giàng A Dê Chủ tịch 0338 183 396 giangdevp@gmail.com 

7 UBND xã Chiềng Yên Hà Văn Phúc Chủ tịch 0356 596 279 haphucchiengyen@gmail.com 

8 UBND xã Chiềng Khoa Vì Văn Huy Chủ tịch 0385 600 888 huysb78@gmail.com 

9 UBND xã Mường Men Vì Văn Triền Chủ tịch 0818 177 888 vivantrien1981@gmail.com 

10 UBND xã Tô Múa Hà Văn Thuần Chủ tịch 0948 237 261 havanthuantomua@gmail.com 

11 UBND xã Suối Bàng Lò Cầm Hoàng Chủ tịch 0346 994 920 nguyenyensuoibang@gmail.com 

12 UBND xã Song Khủa Vì Văn Son Chủ tịch 0366 229 974 visonsongkhua@gmail.com 

13 UBND xã Liên Hòa Vì Văn Luyến Chủ tịch 0836 567 126 viluyenlh1970@gmail.com 

14 UBND xã Mường Tè Lường Văn Quang Chủ tịch 0916 568 784 luongquang1984mc@gmail.com 

15 UBND xã Quang Minh Đinh Văn Như Chủ tịch 0327.322.056 dinhnhusongkhua@gmail.com 

IV HUYỆN PHÙ YÊN         

1 UBND huyện Phù Yên Đặng Quang Hưng Chủ tịch 0982 097 389 hungdq.phuyen@sonla.gov.vn 

2 UBND Thị trấn Phù Yên Nguyễn Văn Học Chủ tịch 0912 577 381 hocnv.phuyen@sonla.gov.vn 

3 UBND xã Đá Đỏ Mùi Mạnh Tiếp Chủ tịch 0982 078 604 tiepmm.phuyen@sonla.gov.vn 

4 UBND xã Gia Phù Hoàng Thị Hà Chủ tịch 0367 522 699 haht.phuyen@sonla.gov.vn 

5 UBND xã Tường Thượng  Đinh Văn Hoàn Chủ tịch 0376 314 909 hoandv.phuyen@sonla.gov.vn 

6 UBND xã Huy Bắc Vì Thị Kếp Chủ tịch 0969 534 499 kepvt.phuyen@sonla.gov.vn 

7 UBND xã Quang Huy  Cầm Văn An Chủ tịch 0869 234 544 ancv.phuyen@sonla.gov.vn 

8 UBND xã Sập Xa Đinh Văn Chương Chủ tịch 0967 742 928 chuongdv.phuyen@sonla.gov.vn 



9 UBND xã Huy Tường Đinh Văn Quang Chủ tịch 0382 300 598 quangdv.phuyen@sonla.gov.vn 

10 UBND xã Mường Thải Nguyễn Văn Sỹ Chủ tịch 0977 335 496 synv.phuyen@sonla.gov.vn 

11 UBND xã Tân Lang Đinh Văn Hiến Chủ tịch 0868 433 089 hiendv.phuyen@sonla.gov.vn 

12 UBND xã Suối Tọ Thào A Ly Chủ tịch 0386 803 180 lyta.phuyen@sonla.gov.vn 

13 UBND xã Tường Phong Vi Minh Hoài Chủ tịch 0817 546 889 hoaivm.phuyen@sonla.gov.vn 

14 UBND xã Bắc Phong Đinh Công Máu Chủ tịch 0869 972 708 maudc.phuyen@sonla.gov.vn 

15 UBND xã Huy Thượng Cầm Văn Diễn Chủ tịch 0359 265 034 diencv.phuyen@sonla.gov.vn 

16 UBND xã Tường Tiến Cầm Văn Chiên Chủ tịch 0372 236 195 chiencv.phuyen@sonla.gov.vn 

17 UBND xã Mường Bang Phùng Văn Thưởng Chủ tịch 0949 158 325 thuongpv.phuyen@sonla.gov.vn 

18 UBND xã Huy Tân Mùi Thị Xuân Chủ tịch 0973 486 890 muixuan86.phuyen@sonla.gov.vn 

19 UBND xã Nam Phong Mùi Văn Hưởng Chủ tịch 0866 894 787 huongmv.phuyen@sonla.gov.vn 

20 UBND xã Mường Do Lường Văn Vương Chủ tịch 0976 346 991 vuonglv.phuyen@sonla.gov.vn 

21 UBND xã Tường Phù Cầm Việt Thái Chủ tịch 0984 358 374 thaicv.phuyen@sonla.gov.vn 

22 UBND xã Mường Lang Hà Văn Tươi Chủ tịch 0347 065 991 tuoihv.phuyen@sonla.gov.vn 

23 UBND xã Huy Hạ Đinh Văn Lắng Chủ tịch 0975 938 459 langdv.phuyen@sonla.gov.vn 

24 UBND xã Tường Hạ Hà Văn Tình Chủ tịch 0392 912 883 tinhhv.phuyen@sonla.gov.vn 

25 UBND xã Mường Cơi Nguyễn Văn Hải Chủ tịch 0354 169 748 hainv72.phuyen@sonla.gov.vn 

26 UBND xã Suối Bau Thào A Trang Chủ tịch 0397 867 113 trangta.phuyen@sonla.gov.gov.vn 

27 UBND xã Kim Bon Bàn Văn Châu Chủ tịch 0985 457 779 chaudv.phuyen@sonla.gov.vn 

28 UBND xã Tân Phong Đinh Văn Thái Chủ tịch 0346 220 824 thaidv.phuyen@sonla.gov.vn 

V HUYỆN QUỲNH NHAI         

1 UBND huyện Quỳnh Nhai Hoàng Tiến Cường Chủ tịch 0932 258 468 Cuonght.quynhnhai@sonla.gov.vn 

2 UBND xã Cà Nàng Cam Văn Chưn Chủ tịch 0978 295 909 Chuncv.quynhnhai@sonla.gov.vn 

3 UBND xã Mường Chiên Điêu Chính Thuận Chủ tịch 0915 356 983 Thuandc.quynhnhai@sonla.gov.vn 



4 UBND xã Chiềng Khay Lò Văn Toản  Chủ tịch 0977 819 560  Toanlv.quynhnhai@sonla.gov.vn 

5 UBND xã Pá Ma Pha Khinh Lò Văn Đội Chủ tịch 0944 656 177  Doilv.quynhnhai@sonla.gov.vn 

6 UBND xã Mường Giôn Hoàng Văn Học Chủ tịch 0816 268 639 Hochv.quynhnhai@sonla.gov.vn 

7 UBND xã Chiềng Ơn Lò Văn Thiên  Chủ tịch 0975 194 810 Thienlv.quynhnhai@sonla.gov.vn 

8 UBND xã Mường Giàng Đặng Sỹ Định Chủ tịch 0915 563 475 Dinhds.quynhnhai@sonla.gov.vn 

9 UBND xã Chiềng Bằng Mè Văn Phái Chủ tịch 0383 817 343 Phaimv.quynhnhai@sonla.gov.vn 

10 UBND xã Chiềng Khoang Lò Văn Nghĩa Chủ tịch 0941 209 568 Nghialv.quynhnhai@sonla.gov.vn 

11 UBND xã Mường Sại  Lò Văn Hồng Chủ tịch 0383 399 293 Honglv.quynhnhai@sonla.gov.vn 

12 UBND xã Nặm Ét Là Văn Thuông Chủ tịch 086 528 794 Thuonglv.quynhnhai@sonla.gov.vn 

VI HUYỆN THUẬN CHÂU         

1 UBND huyện Thuận Châu Quàng Văn Dũng Chủ tịch 0916 128 037 dungqv.thuanchau@sonla.gov.vn 

2 Thị Trấn Đỗ Ngọc Quang Chủ tịch 0941 402 888 quangsonla2003@gmail.com 

3 Xã Bản Lầm Lò Văn Bỉnh Chủ tịch 0966 645 640 binhlv.thuanchau@sonla.gov.vn 

4 Xã Bó Mười Lường Văn Hùng Chủ tịch 0379 927 974 Luonghungbomuoi@gmail.com 

5 Xã Bon Phặng Hà Văn Nghĩa Chủ tịch 0348 647 025 havannghiavpbl80@gmail.com 

6 Xã Co Mạ Vì A Sềnh Chủ tịch 0966 444 703 senhvi44@gmail.com 

7 Xã Co Tòng Bạc Cầm Cảm Chủ tịch 0393 573 843 baccamcam@gmail.com 

8 Xã Chiềng Bôm Cà Văn Toán Chủ tịch 0988 967 641 catoanchiengbom@gmail.com 

9 Xã Chiềng La Lò Văn Hoả Chủ tịch 0359 704 134 lovanhoa973@gmail.com 

10 Xã Chiềng Ly Lường Văn Tỉnh Chủ tịch 0394 068 583 tinhvantc@gmail.com 

11 Xã Chiềng Ngàm Quàng Văn Thích Chủ tịch 0347 798 188 quangthich80@gmail.com 

12 Xã Chiềng Pấc Quàng Văn Minh Chủ tịch 0386 782 899 quangminh2461965@gmail.com 

13 Xã Chiềng Pha Lò Văn Hoan Chủ tịch 0379 222 928 hoanlv68.thuanchau@sonla.gov.vn 

14 Xã É Tòng Lò Văn Chân Chủ tịch 0335 214 446 lovanchan1967@gmail.com 



15 Xã Liệp Tè Lò Văn Thuận Chủ tịch 0363 119 751 lothuanctmk@gmail.com 

16 Xã Long Hẹ Vừ A Hờ Chủ tịch 0972 888 477 vuahocoma@gmail.com 

17 Xã Muổi Nọi Lò Văn Thương Chủ tịch 0359 360 748 thuongthinh1982@gmail.com 

18 Xã Mường Bám Lò Tiến Văn Chủ tịch 0352 518 669 nhungnhan1994.mb@gmail.com 

19 Xã Mường É Quàng Văn Xiến Chủ tịch 0986 558 599 quangthanhxien@gmail.com 

20 Xã Mường Khiêng Quàng Văn Hỏa Chủ tịch 0328 959 146 quangvanhoa1073@gmail.com 

21 Xã Nậm Lầu Lò Văn Dung Chủ tịch 0344 188 133 lodung4433@gmail.com 

22 Xã Nong Lay Lò Văn Thịnh Chủ tịch 0393 033 908 lvthinh1972@gmail.com 

23 Xã Pá Lông Chá Trua Và Chủ tịch 0972 653 146 vapalong@gmail.com 

24 Xã Púng Tra Lò Thái Vui Chủ tịch 0338 375 662 vuilt.thuanchau@sonla.gov.vn 

25 Xã Phổng Lái Mè Văn Tiền Chủ tịch 0372 104 276 mevantien@ gmail.com 

26 Xã Phổng Lăng Cà Thị Ngọc Chủ tịch 0366 180 599 cathingoc87pl@gmail.com 

27 Xã Phổng Lập Lò Anh Viễn Chủ tịch 0982 068 709 vienla.thuanchau@sonla.gov.vn 

28 Xã Tông Cọ Lò Minh Huệ Chủ tịch 0968 983 799 lominhhue@gmail.com 

29 Xã Tông Lạnh Lò Văn Sâm Chủ tịch 0977 685 793 samdieu66@gmail.com 

30 Xã Thôm Mòn Lò Văn Đỉnh Chủ tịch 0974 294 365 vandinh78@gmail.com 

VII HUYỆN BẮC YÊN         

1 UBND huyện Bắc Yên Đào Văn Nguyên Chủ tịch 0988 555 936 nguyendv.bacyen@sonla.gov.vn 

2 UBND xã Chim Vàn Đinh Thị Huyền Chủ tịch 0963 057 551 huyendt.bacyen@sonla.gov.vn 

3 UBND xã Háng Đồng Hờ A Mang Chủ tịch 0395 001 856 mangha.bacyen@sonla.gov.vn 

4 UBND xã Mường Khoa Lừ Văn Chuyền Chủ tịch 0376 699 060 chuyenlv.bacyen@sonla.gov.vn 

5 UBND xã Hang Chú Hờ A Dua Chủ tịch 0379 618 733 duaha.bacyen@sonla.gov.vn 

6 UBND xã Thị trấn Lò Đức Huyên Chủ tịch 0359 541 052 huyenld.bacyen@sonla.gov.vn 

7 UBND xã Hua Nhàn Thào A Sáy Chủ tịch 0338 377 146 sayta.bacyen@sonla.gov.vn 



8 UBND xã Pắc Ngà Lò Văn Thuận Chủ tịch 0337 074 850 thuanlv.bacyen@sonla.gov.vn 

9 UBND xã Song Pe Đinh Thị Bích Chủ tịch 0982 238 552 bichdt.bacyen@sonla.gov.vn 

10 UBND xã Xím Vàng Giàng A Nênh Chủ tịch 0971 373 872 nenhga.bacyen@sonla.gov.vn 

11 UBND xã Làng Chếu Phàng A Thào Chủ tịch 0352 256 107 thaopa.bacyen@sonla.gov.vn 

12 UBND xã Hồng Ngài Lầu A Tủa Chủ tịch 0329 901 112 tuala.bacyen@sonla.gov.vn 

13 UBDN xã Tạ Khoa Quàng Văn Quyền Chủ tịch 0978 009 562 quyenqv.bacyen@sonla.gov.vn 

14 UBND xã Phiêng Ban Lò Thị Diêng Chủ tịch 0987 213 358 dienglt.bacyen@sonla.gov.vn 

15 UBND xã Phiêng Côn Lò Văn Pý Chủ tịch 0357 536 877 pylv.bacyen@sonla.gov.vn 

16 UBND xã Tà Xùa Mùa A Sang Chủ tịch 0826 780 981 sangma.bacyen@sonla.gov.vn 

17 UBND xã Chiềng Sại Đinh Văn Ngoãn Chủ tịch 0388 979 042 ngoandv.bacyen@sonla.gov.vn 

VIII HUYỆN YÊN CHÂU         

1 UBND huyện Yên Châu Lù Văn Cường Chủ tịch 0943 922 057 cuonglv76.yenchau@sonla.gov.vn 

2 UBND Thị Trấn Phạm Đức Sinh Chủ tịch 0947 955 363 sinhpd.yenchau@sonla.gov.vn 

3 UBND xã Viêng Lán Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch 0967 531 980 anhnt.yenchau@sonla.gov.vn 

4 UBND xã Chiềng Pằn Phạm Văn Thảnh Chủ tịch 0367 551 125 thanhpv73.yenchau@sonla.gov.vn 

5 UBND xã Chiềng Sàng Lường Văn Cương Chủ tịch 0367 556 082 cuonglv1971.yenchau@sonla.gov.vn 

7 UBND xã Sặp Vạt Trần Văn Hoàng Chủ tịch 0976 755 241 hoangtv.yenchau@sonla.gov.vn 

8 UBND xã Chiềng Khoi Lò Thị Phương Chủ tịch 0379 553 591 phuonglt.yenchau@sonla.gov.vn 

9 UBND xã Chiềng Hặc Hà Thị Mai Chủ tịch 0969 964 606 maiht.yenchau@sonla.gov.vn 

10 UBND xã Tú Nang Vì Hưng Hiệu Chủ tịch 0387 728 999 hieuvh.yenchau@sonla.gov.vn; 

11 UBND xã Mường Lựm Hoàng Văn Chức Chủ tịch 0916 572 887 chuchv.yenchau@sonla.gov.vn 

12 UBND xã Yên Sơn Đỗ Văn Thiết Chủ tịch 0335 775 114 thietdv.yenchau@sonla.gov.vn 

13 UBND xã Lóng Phiêng Trần Thế Quang Chủ tịch 0355 888 048 quangtt.yenchau@sonla.gov.vn 

14 UBND xã Phiêng Khoài Đặng Văn Cương Chủ tịch 0979 689 114 cuongdv.yenchau@sonla.gov.vn 



15 UBND xã Chiềng On Sồng Lao Dia Chủ tịch 0985 802 984 diasl.yenchau@sonla.gov.vn 

16 UBND xã Chiềng Tương Phàng A Giáng Chủ tịch 036 5836 776 giangpa.yenchau@sonla.gov.vn 

IX HUYỆN MAI SƠN         

1 UBND huyện Mai Sơn Vũ Tiến Đĩnh Chủ tịch 02123.843.868 dinhvt.maison@sonla.gov.vn 

2 UBND xã Chiềng Mai Nguyễn Trọng Nam Chủ tịch 0977631934 namht.maison@sonla.gov.vn 

3 UBND xã Phiêng Cằm Sùng A Châu Chủ tịch 0812848694 chausa.maison@sonla.gov.vn 

4 UBND xã Chiềng Ve Lò Văn Liêm Chủ tịch 0862989982 liemlv.maison@sonla.gov.vn 

5 UBND xã Mường Bằng Lường Văn Dùi Chủ tịch 0326 859 600 duilv.maison@sonla.gov.vn 

6 UBND xã Chiềng Sung Tòng Văn Sơn Chủ tịch 0977 336 520 sontv.maison@sonla.gov.vn 

7 UBND xã Nà Ớt Lò Thanh Hải Chủ tịch 097926871 hailt.maison@sonla.gov.vn 

8 UBND xã Mường Chanh Cầm Văn Nhất Chủ tịch 0392978827 nhatcv.maison@sonla.gov.vn 

9 UBND xã Chiềng Chăn Lường Văn Tiệp Chủ tịch 0947608769 tieplv.maison@sonla.gov.vn 

10 UBND xã Nà Bó Lê Đình Thuân Chủ tịch 0984 156 911 thuanld.maison@sonla.gov.vn 

11 UBND xã Tà Hộc Mùa A Thái Chủ tịch 0356375310 thaima.maison@sonla.gov.vn 

12 UBND xã Chiềng Dong Hoàng Văn Than Chủ tịch 0377290963 thanhv.maison@sonla.gov.vn 

13 UBND xã Chiềng Kheo Hoàng Quốc Chinh Chủ tịch 0376824892 chinhhq.maison@sonla.gov.vn 

14 UBND xã Chiềng Ban Hoàng Văn Bình Chủ tịch 0974949289 binhhv.maison@sonla.gov.vn 

15 UBND xã Chiềng Mung Hà Văn Thong Chủ tịch 0356058273 thonghv.maison@sonla.gov.vn 

16  UBND xã Cò Nòi Phạm Bá Tính Chủ tịch  0976 025 595 tinhpv.maison@sonla.gov.vn 

17 UBND xã Phiêng Pằn Lò Thị Phiên Chủ tịch  0333 646 838 phienlt.maison@sonla.gov.vn 

18 UBND xã Chiềng Chung Lò Văn Mạc Chủ tịch 0834 668 855 maclv.maison@sonla.gov.vn 

19 UBND xã Chiềng Nơi Cầm Văn Trực Chủ tịch 0966 311 624 truccv.maison@sonla.gov.vn 

20 UBND xã Hát Lót Cầm Ngọc Quý Chủ tịch 0978 959 717 quycn.maison@sonla.gov.vn 

21 UBND thị trấn Hát Lót Trần Đại Thắng Chủ tịch 0915 081 369 thangtd.maison@sonla.gov.vn 



22 UBND xã Mường Bon Đỗ Văn Tuấn Chủ tịch 082 012 777 tuandv.maison@sonla.gov.vn 

23 UBND xã Chiềng Lương Cầm Văn Thỏa Chủ tịch 0919 218 700 thoacv.maison@sonla.gov.vn 

X HUYỆN SỐP CỘP         

1 UBND huyện Sốp Cộp Đào Đình Thi Chủ tịch 0915 919 818 thidd.sopcop@sonla.gov.vn 

2 UBND xã Sốp Cộp Tòng Văn Thủy Chủ tịch 0983 277 011 tongthuysopcop@gmail.com 

3 UBND xã Nậm Lạnh Vì Văn Minh Chủ tịch 0334 968 981 viminhnl@gmail.com 

4 UBND xã Mường Và Lò Thị Hà Chủ tịch 0912 200 221 lothiha2008@gmail.com 

5 UBND xã Mường Lạn Lò Trọng Đại Chủ tịch 0963 184 124 lotrongdai@gmail.com 

6 UBND xã Dồm Cang Lò Văn Thái Chủ tịch 0398 521 960 lothaidc@gmail.com 

7 UBND xã Púng Bánh Tòng Văn Nghịch Chủ tịch 0989 430 707 tongnghich@gmail.com 

8 UBND xã Sam Kha Thào A Cờ Chủ tịch 0973 230 239 thaoco.samkha@gmail.com 

9 UBND xã Mường Lèo Lò Văn Chủ Chủ tịch 0333 617 909 lovanchu@gmail.com 

XI HUYỆN MỘC CHÂU         

1 UBND huyện Mộc Châu Lê Trọng Bình Chủ tịch 0912 203 565 binhlt.mocchau.sonla.gov.vn 

1 UBND xã Quy Hướng Mùi Văn Sứ Chủ tịch 0845 845 288 sumv.mocchau@sonla.gov.vn 

2 UBND xã Tà Lại Hà Thị Yêu Chủ tịch 0359 293 804 yeuht.mocchau@sonla.gov.vn 

3 UBND xã Nà Mường Hoàng Văn Xuyến Chủ tịch 0969 701 979 xuyenhv.mocchau@sonla.gov.vn 

4 UBND xã Hua Păng Lò Văn Hoàn Chủ tịch 0979 524 119 hoanlv.mocchau@sonla.gov.vn 

5 UBND xã Tân Hợp Đinh Văn Thuận Chủ tịch 0987 725 542 thuandv.mocchau@sonla.gov.vn 

6 UBND xã Tân Lập Vàng A Thào Chủ tịch 0989 988 367 thaova.mocchau@sonla.gov.vn 

7 UBND xã Phiêng Luông Cầm Thái Nguyên Chủ tịch 0345 199 106 nguyenct.mocchau@sonla.gov.vn 

8 UBND Thị trấn Mộc Châu Lê Thị Thanh Thuỷ Chủ tịch 0989 406 999 thuyltt.mocchau @sonla.gov.vn 

9 UBND xã Mường Sang Hoàng Văn Thắng Chủ tịch 0977 652 059 thanghv.mocchau@sonla.gov.vn 

10 UBND xã Chiềng Khừa Hà Văn Mươi Chủ tịch 0376 101 972 Muoihv.mocchau@sonla.gov.vn 



11 UBND xã Đông Sang Nguyễn Văn Quân Chủ tịch 0889 909 168 quannv.mocchau@sonla.gov.vn 

12 UBND xã Chiềng Hắc Vì Văn Biên Chủ tịch 0962 197 899 bienvv.mocchau@sonla.gov.vn 

13 UBND xã trấn Nông Trường Trần Quang Hoàng Chủ tịch 0986 032 626 hoangtq.mocchau@sonla.gov.vn 

14 UBND xã Chiềng Sơn Dương Anh Tuấn Chủ tịch 039 9555 889 tuanda.mochau@sonla.gov.vn 

15 UBND xã Lòng Sập Lò Hải Yên Chủ tịch 0944 139 588 yenlh.mocchau@sonla.gov.vn 

XII HUYỆN SÔNG MÃ         

1 UBND Huyện Sông Mã Lò Văn Sinh Chủ tịch 0962 126 115 sinhlv.songma@sonla.gov.vn 

2 UBND xã Mường Sai Lò Văn Loan Chủ tịch 0986 936 767 loanlv.songma@sonla.gov.vn 

3 UBND xã Chiềng Khương Lưu văn Cường Chủ tịch 0394 667 656 cuonglv69.songma@sonla.gov.vn 

4 UBND xã Chiềng Cang Cầm Văn Minh Chủ tịch 0942 454 134 minhcv.songma@sonla.gov.vn 

5 UBND xã Mường Hung Lò Văn Long Chủ tịch 0986 127 756 longqv.songma@sonla.gov.vn 

6 UBND xã Mường Cai Quàng Đình Khải Chủ tịch 0975 955 627 khaiqd.songma@sonla.gov.vn 

7 UBND xã Chiềng Khoong Nguyễn Văn Phúc Chủ tịch 0917 622 124 phucnv.songma@sonla.gov.vn 

8 UBND xã Thị trấn Nguyễn Văn Tam Chủ tịch 0915 900 877 tamnv.songma@sonla.gov.vn 

9 UBND xã Nà Nghịu Quàng Văn Minh Chủ tịch 0949 450 389 minhqv.songma@sonla.gov.vn 

10 UBND xã Huổi Một Lò Văn Hoàng Chủ tịch 0372 105 680 hoanglv88.songma@sonla.gov.vn 

11 UBND xã Nậm Mằn Phạm Quang Đức Chủ tịch 0916 947 389 ducpq.songma@sonla.gov.vn 

12 UBND xã Nậm Ty Lò Văn Doan Chủ tịch 0941 740 600 doanlv81.songma@sonla.gov.vn 

13 UBND xã Chiềng Phung Lò Văn Len Chủ tịch 0354 109 629 lenlv.songma@sonla.gov.vn 

14 UBND xã Chiềng Sơ Lò Văn Hạch Chủ tịch 0329 972 220 hachlv.songma@sonla.gov.vn 

15 UBND xã Yên Hưng Đoàn Công Chức Chủ tịch 0917 300 202 chucdc.songma@sonla.gov.vn 

16 UBND xã Đứa Mòn Đèo Văn Thuận Chủ tịch 0964 277 116 thuandv.songma@sonla.gov.vn 

17 UBND xã Mường Lầm Lò Văn Duyến Chủ tịch 0984 097 578 duyenlv76.songma@sonla.gov.vn 

18 UBND xã Bó Sinh Lò Văn Hạnh Chủ tịch 0363 902 711 hanhlv83.songma@sonla.gov.vn 



19 UBND xã Chiềng En Lò Văn Tới Chủ tịch 0368 968 919 toilv69.songma@sonla.gov.vn 

20 UBND xã Pú Bẩu  Vừ A Lậu Chủ tịch 0984 665 896 lauva.songma@sonla.gov.vn 

 


